	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	EMAIL
	GHI CHÚ
	

	B
	ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM ( Địa chỉ: Đường Lê Công Thanh, Phường Lam Hạ, Tp. Phủ Lý, Hà Nam)
	 

	I
	BỘ PHẬN "MỘT CỬA"
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Hạnh
	Kiểm tra viên thuế
	918089882
	nthanh.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	II
	PHÒNG QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 2
	 
	 
	 

	1
	Trần Thị Đỗ Quyên
	Phó Trưởng phòng
	919536686
	ttdquyen.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	2
	Đào Thị Huệ
	Phó Trưởng phòng
	2263.851553
	dthue01.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	3
	Bùi Thị Lệ Thủy
	Phó Trưởng phòng
	2263847846
	btlthuy.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	4
	Đinh Thủy Tiên
	Kiểm tra viên thuế
	2263847846
	dttien.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	5
	Đặng Phương Hà
	Kiểm tra viên thuế
	2263.851553
	dpha.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	6
	Trần Thu Trang
	Kiểm tra viên thuế
	226.3841583
	tttrang1.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	7
	Phạm Như Quỳnh
	Kiểm tra viên thuế
	2263847846
	pnquynh.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	8
	Vũ Thị Huế
	Kiểm tra viên thuế
	2263.851553
	vthue.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	9
	Nguyễn Trường Giang
	Kiểm tra viên thuế
	226.3841583
	ntgiang.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	10
	Nguyễn Quang Huệ
	Kiểm tra viên thuế
	2263.851553
	nqhue.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	11
	Nguyễn Thị Thơm
	Kiểm tra viên thuế
	2263.851553
	ntthom.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	12
	Nguyễn Thị Hoàng Diệu
	Kiểm tra viên thuế
	2263847846
	nthdieu.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	13
	Phạm Thị Hải
	Kiểm tra viên thuế
	2263.851553
	pthai.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	14
	Trương Thị Phương
	Kiểm tra viên thuế
	2263.851553
	ttphuong.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	15
	Nguyễn Thị Thanh Huệ
	Kiểm tra viên thuế
	226.3841583
	ntthue.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	16
	Nguyễn Tiến Xương
	Chuyên viên
	2263847846
	ntxuong.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	17
	Kiều Thùy Linh
	Kiểm tra viên thuế
	2263.851553
	ktlinh.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	18
	Mai Thị Thu Trang
	Kiểm tra viên thuế
	2263847846
	mtttrang.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	19
	Nguyễn Minh Quang
	Kiểm tra viên thuế
	226.3841583
	nmquang.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	20
	Trương Minh Chi
	Kiểm tra viên thuế
	226.3841583
	tmchi.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	21
	Chu Phương Anh
	Kiểm tra viên thuế
	2263847846
	cpanh.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	22
	Trần Thị Thu Hường
	Kiểm tra viên thuế
	2263847846
	ttthuong.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	III
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN DUY TIÊN - LÝ NHÂN (Địa chỉ: Phố Thịnh Hòa, Phường Hoà Mạc,
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Công chức
	904105512
	nttha.hna@gdt.gov.vn
	Bộ phận Một cửa
	 

	2
	Nguyễn Minh Phượng
	Công chức
	983974524
	nmphuong.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	3
	Trịnh Chí Tuyển
	Tổ trưởng
	982830213
	tctuyen.hna@gdt.gov.vn
	Tổ Kiểm tra
	 

	4
	Dương Thị Thu Hà
	Phó tổ trưởng
	979693555
	dttha.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	5
	Trương Thị Minh Thu
	Phó tổ trưởng
	975945665
	ttmthu.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	6
	Lý Thi Thu Hà
	Công chức
	986900025
	lttha1.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	7
	Trần Thị Thỏa
	Công chức
	904595718
	ttthoa1.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	8
	Lê Thị Hằng Mơ
	Công chức
	389932001
	lthmo.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	9
	Vũ Đức Cường
	Công chức
	972603688
	vdcuong.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	10
	Trần Thị Thanh Hoa
	Công chức
	396184119
	ttthoa.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	11
	Nguyễn Thị Phương
	Công chức
	985521028
	ntphuong.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	12
	Dương Thị Phương
	Công chức
	989192086
	dtphuong.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	13
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Công chức
	913688631
	nththam01.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	14
	Trần Thanh Thú
	Công chức
	976442855
	ttthu.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	15
	Nguyễn Hồng Sơn
	Tổ phó
	919197529
	nhson.hna@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh
	 

	16
	Lê Trọng Thư
	Tổ phó
	986665468
	ltthu.hna@gdt.gov.vn
	số 2
	 

	17
	Bùi Mạnh Hưng
	Công chức
	976859955
	bmhung.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	18
	Trần Bá Nam
	Công chức
	967988788
	tbnam.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	19
	Ngô Thị Lan Thanh
	Công chức
	378710868
	ntlthanh.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	20
	Phạm Minh Đức
	Công chức
	859362333
	pmduc.hna@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh
	 

	21
	Lê Minh Hảo
	Công chức
	904020287
	lmhao.hna@gdt.gov.vn
	số 1
	 

	22
	Lê Minh Hạng
	Công chức
	906299226
	lmhang.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	23
	Nguyễn Thanh Thủy
	Công chức
	377280373
	ntthuy03.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	24
	Thạch Thị  Thanh Thủy
	Công chức
	985330223
	tttthuy.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	25
	Dương Thế Huy
	Công chức
	984009619
	dthuy.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	26
	Trịnh Anh Tuấn
	Tổ phó
	916561189
	tatuan.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	27
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	Công chức
	967204098
	nthlien.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	28
	Đặng Mạnh Tùng
	Công chức
	928377999
	dmtung.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	III
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN PHỦ LÝ- KIM BẢNG (Địa chỉ: Đường Biên Hoà, Tp. Phủ Lý, Hà Nam)
	 
	 

	1
	Lê Qúi Cường
	Phó Tổ trưởng
	913665883
	lqcuong.hna@gdt.gov.vn
	Bộ phận “Một cửa”
	 

	2
	Đào Thị Hương
	Phó Tổ trưởng
	917822577
	dthuong.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	3
	Nguyễn Thị Hiền
	Kiểm tra viên thuế
	975152118
	nthien.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	4
	Trần Văn Tú
	Tổ trưởng
	913522969
	tvtu.hna@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp
	 

	5
	Nguyễn Thị Xuân Hoa
	Phó Tổ trưởng
	978919695
	ntxhoa.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	6
	Bùi Thị Hiền
	Kiểm tra viên thuế
	913566587
	bthien.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	7
	Phạm Thị Anh
	Kiểm tra viên thuế
	911131567
	ptanh.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	8
	Lê Hoa Hồng Nhung
	Kiểm tra viên thuế
	982918609
	lhhnhung.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	9
	Vũ Văn Bắc
	Tổ trưởng
	912635333
	vvbac.hna@gdt.gov.vn
	Tổ quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ KD số 1
	 

	10
	Nguyễn Đức Thịnh
	Phó Tổ trưởng
	915609983
	ndthinh.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	11
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Kiểm tra viên thuế
	985837532
	ntthuong.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	12
	Lê Thị Hồng Diệu
	Kiểm tra viên thuế
	916717486
	lthdieu.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	13
	Nguyễn Thị Duyên
	Tổ trưởng
	912977578
	ntduyen.hna@gdt.gov.vn
	Tổ quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ KD số 2
	 

	14
	Nguyễn Thị Nhung
	Phó Tổ trưởng
	983050974
	ntnhung.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	15
	Nguyễn Thị Lệ Thuỷ
	Kiểm tra viên thuế
	987949236
	ntlthuy.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	IV
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN THANH LIÊM- BÌNH LỤC (Địa chỉ: Cầu Gừng, Xã Thanh Hà,
	 
	 

	
	Huyện Thanh Liêm, Hà Nam)
	
	 

	1
	Trần Đình Quỳnh
	Phó Tổ trưởng
	961902073
	tdquynh.hna@gdt.gov.vn
	Bộ phận “Một cửa”
	 

	2
	Ngô Thị Thanh Huyền
	Công chức
	967820540
	ntthuyen.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	3
	Chu Thị  Hải Yến
	Công chức
	976942824
	cthyen.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	4
	Phạm Thị Kiều Linh
	Công chức
	3685569568
	ptklinh.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	5
	Lê Phương Hồng Hạnh
	Công chức
	856603066
	lphhanh.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	6
	Dương Thị Duyên
	Công chức
	976814866
	dtduyen.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	7
	Trần Thị Thu Trang
	Tổ trưởng
	989731261
	ttttrang.hna@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp
	 

	8
	Nhữ Văn Hùng
	Phó Tổ trưởng
	912002628
	nvhung.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	9
	Đỗ Thị Thanh Thủy
	Phó Tổ trưởng
	984577769
	dttthuy.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	10
	Phạm Trung Kiên
	Công chức
	923002226
	ptkien.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	11
	Lại Thị Thu Hường
	Công chức
	916283897
	ltthuong.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	12
	Vũ Thị Nụ
	Công chức
	974589498
	vtnu.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	13
	Lại Đăng Quang
	Công chức
	915168894
	ldquang.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	14
	Trần Thị Thơm
	Công chức
	944426729
	ttthom.hna@gdt.gov.vn
	
	 

	15
	Trần Thị Thu Hương
	Công chức
	945159136
	ttthuong.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	16
	Đinh Văn Lân
	Tổ trưởng
	945358338
	dvlan.hna@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân hộ kinh doanh số
	 

	17
	Phạm Thị Thu
	Phó Tổ trưởng
	982010836
	ptthu.hna@gdt.gov.vn
	1
	 

	18
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Công chức
	855262338
	nthgiang.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	19
	Nguyễn Thị Khuyên
	Công chức
	968370555
	ntkhuyen.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	20
	Nguyễn Chi Phương
	Công chức
	968745862
	ncphuong.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	21
	Trương Thị Thủy
	Công chức
	389907418
	ttthuy.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	22
	Phạm Quang Xâm
	Tổ trưởng
	914341693
	pqxam.hna@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân hộ kinh doanh số
	 

	23
	Vũ Tiến Dũng
	Phó Tổ trưởng
	982807504
	vtdung.hna@gdt.gov.vn
	2
	 

	24
	Lã Ngọc Anh
	Công chức
	963835582
	lnanh.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	25
	Đinh Thị Bích Ngọc
	Công chức
	333884887
	dtbngoc.hna@gdt.gov.vn
	 
	 

	26
	Trịnh Thị Chinh
	Công chức
	915608808
	ttchinh.hna@gdt.gov.vn
	
	



